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STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

BẢN LỀ SÀN 

VVP

( Bảo hành 3 

năm)

FC 34 – 20

FC 34 – 25 CHIẾC 1,600,000

VVP FC 34 – 

15 (105 Kg)
CHIẾC 1,310,000

VVP FC 34 – 

20 (120 Kg)
CHIẾC 1,340,000

VVP FC 34 – 

25 ( 150Kg )
CHIẾC 1,490,000

BẢN LỀ SÀN 

VVP 180KG

 THÁI LAN 

CHÍNH HÃNG 

CHIẾC 2,700,000

BỘ KẸP KÍNH 

VVP LOẠI 1

 CÔNG TY

BỘ 1,100,000

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH -  BÁN LỀ SÀN  , KẸP KÍNH VVP

2

BẢN LẾ SÀN 

VVP THÁI LAN

 CHÍNH HÃNG

4

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH THÔNG DỤNG 



THÁI LAN 

CHÍNH HÃNG 
BỘ 2,100,000

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

HS – 522 Z CHIẾC 3,170,000

HS – 533 Z CHIẾC 3,300,000

HS – 222 Z CHIẾC 1,990,000

HS – 233 Z CHIẾC 2,120,000

BỘ KẸP 

NEWSTAR 

CÔNG TY

BỘ 900,000

BỘ KẸP 

NEWSTAR 

NHẬT BẢN

BỘ 2,130,000

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

4

3

BAN LỀ SÀN 

NEWSTAR 

NHẬT BẢN 

4 SINGGAPORE

PHỤ KIỆN CỬA  KÍNH – BẢN LỀ SÀN , KẸP KÍNH NEWSTAR

5

PHỤ KIỆN THƯƠNG HIỆU HAFELE



1
BẢN LỀ SÀN  

HAFELE
HAFELE BỘ 2,909,500

2
BỘ KẸP KÍNH 

HAFELE
HAFELE BỘ 2.458.500

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

THÁI LAN BỘ 3,500,000

VICKINI BỘ 2,400,000

LOẠI 1 

CÔNG TY
BỘ 2,000,000

2
BỘ LÁP SÀN 

DẠNG BẦU 
BỘ 2,200,000

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 280,000

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH – BỘ LÁP SÀN

1 BỘ LÁP SÀN 

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM – CỬA MỞ

Bản lề phòng tắm 

tường - kính 90 độ
1



VICKINI CHIẾC 220,000

HAFELE CHIẾC 810,000

VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 350,000

VICKINI CHIẾC 310,000

HAFELE CHIẾC 1,360,000

VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 350,000

VICKINI CHIẾC 310,000

HAFELE CHIẾC 1,360,000

VVP – LOẠI 1

 CÔNG TY
CHIẾC 380,000

VICKINI CHIẾC 360,000

HAFELE CHIẾC 1,360,000

Bản lề phòng tắm 

tường - kính 90 độ
1

2
Bản lề phòng tắm 

Kinh - Kính 180 độ

3
Bản lề phòng tắm 

Kinh - Kính 135 độ

4
Bản lề phòng tắm 

Kinh - Kính 135 độ



VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 

85,000

90,00

VICKINI CHIẾC 
78,000

85,000

HAFELE CHIẾC 240,000

VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 

95,000

105,000

VICKINI CHIẾC 
84,000

96,000

HAFELE CHIẾC 334,000

VVP – LOẠI 1 

CÔNG TY
CHIẾC 

110,000

125,000

VICKINI CHIẾC 
130,000

145,000

HAFELE CHIẾC 290,000

STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

5
Chén Tường (Phi 

19/Phi 25)

6
Chống rung (Phi 

19/Phi 25)

7
Co Sóng (Phi 

19/Phi 25)

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH LÙA



VVP – THÁI 

LAN 

CHÍNH 

HÃNG 

BỘ 2,500,000

VICKINI BỘ 1,200,000

2 BỘ RÙA A003 BỘ 1,150,000

VVP – THÁI 

LAN 

CHÍNH 

HÃNG 

BỘ 3,000,000

VICKINI BỘ 1,850,000

4

BỘ LÙA A2

 ( CHỐNG NHẢY 

)

BỘ 1,800,000

5 BỘ LÙA A3 BỘ 1,800,000

6 BỘ LÙA A4 BỘ 2,300,000

1 BỘ LÙA A002

3 BỘ RÙA A1



CHIẾC 370,000

CHIẾC 210,000

8 VVP 304 CHIẾC 230,000

9 VICKINI CHIẾC 350,000

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1
KHÓA TƯỜNG 

KÍNH 

KHÓA SO -

001
CHIẾC 430,000

2
KHÓA KÍNH 

KÍNH 

KHÓA SO -

002
CHIẾC 560,000

3
KHÓA TƯỜNG 

KÍNH 

KHÓA SO -

003
CHIẾC 310,000

KHÓA CỬA KÍNH

7

VICKINI

VVP 304



4
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

004
CHIẾC 330,000

5
KHÓA TƯỜNG 

KÍNH 

KHÓA SO -

005
CHIẾC 200,000

6
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

006
CHIẾC 600,000

7
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

007
CHIẾC 460,000

8 KHÓA ÂM
KHÓA SO -

008
CHIẾC 550,000

9
KHÓA TƯỜNG  

KÍNH 

KHÓA SO -

009
CHIẾC 410,000

10
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

010
CHIẾC 470,000

11
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

011
CHIẾC 480,000



12
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

012
CHIẾC 330,000

13
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

013
CHIẾC 420,000

14
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

014
CHIẾC 250,000

15
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

015
CHIẾC 1,890,000

16
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

016
CHIẾC 1,560,000

17
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

019
CHIẾC 600,000

18
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

020
CHIẾC 430,000

19
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

021
CHIẾC 600,000



20
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

022
CHIẾC 430,000

21
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

023
CHIẾC 550,000

22
KHÓA KÍNH  

KÍNH 

KHÓA SO -

024
CHIẾC 460,000

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH Ảnh ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 BÁT VUÔNG PK – TK 0 CHIẾC 20,000

2 BÁT VUÔNG PK – TK 90 CHIẾC 30,000

3 BÁT VUÔNG PK – TK 180 CHIẾC 30,000

4 BÁT VUÔNG PK – KK 180 CHIẾC 40,000

PHỤ KIỆN KẸP KÍNH ( PÁT KÍNH )



5 BÁT VUÔNG PK – KK 90 CHIẾC 40,000

6 BÁT VUÔNG PK – KK 135 CHIẾC 40,000

7 BÁT VUÔNG LỚN PK – UL CHIẾC 20,000

8BÁT U VUÔNG 3 PHÂN PK – UN CHIẾC 10,000

9 BÁT BẦU PK – TKB 0 CHIẾC 20,000

10 BÁT BẦU PK – TKB 90 CHIẾC 30,000

11 BÁT BẦU PK – KKB 90 CHIẾC 40,000

12 BÁT BẦU PK – UNB CHIẾC 10,000



13 BÁT BẦU PK – KKB 180 CHIẾC 40,000

14 BÁT BẦU PK – TKB 180 CHIẾC 30,000

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 ỐC ĐẶC PHI 38 x CAO 30 CHIẾC 55,000

2 ỐC ĐẶC ĐÔI CHIẾC 154,000

3 ĐẾ MO J CHIẾC 63,000

4 ĐẾ MO BẮT GỖ CHIẾC 63,000

5 ĐẾ MO K CHIẾC 87,000

PHỤ KIỆN CẦU THANG – LAN CAN KÍNH



6
CHÂN CO 

DƯỚI/TRÊN
CHIẾC 101,000

8 TRỤ LÙN 001 CHIẾC 476,000

9 TRỤ LÙN 002 CHIẾC 518,000

10 TRỤ LÙN 003 INOX 304 CHIẾC 280,000

11 TRỤ LÙN 004 CHIẾC 672,000



12 TRỤ LÙN 005 CHIẾC 518,000

13 TRỤ LÙN 006 CHIẾC 399,000

14 TRỤ LÙN 007 INOX CHIẾC 259,000

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 TRỤ 001 INOX 304 CHIẾC 448,000

2 TRỤ 002 INOX 304 CHIẾC 476,000

TRỤ CẦU  THANG – LAN CAN KÍNH  



3 TRỤ 008 INOX 304 CHIẾC 462,000

4 TRỤ 009 VIỆT NAM CHIẾC 364,000

5 TRỤ 010 VIỆT NAM CHIẾC 392,000

6 TRỤ 010 VIỆT NAM CHIẾC 588,000

7 TRỤ 016 VIỆT NAM CHIẾC 588,000



STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 TAY  NẮM  L TN -009 CHIẾC 110,000

2 TN -010 CHIẾC 420,000

3
TAY  NẮM  L 

VUÔNG
TN -011 CHIẾC 350,000

4

TAY CHỮ H 

INOX 

BÓNG MỜ

TN -012 CHIẾC 

6 Tấc -

155,000

8 Tấc -

210,000

1 Mét - 

340,000

TAY NẮM CỬA KÍNH PHỔ THÔNG



5
TAY  NẮM CHỮ 

H GỖ
TN -013 CHIẾC 

6 Tấc -

290,000

8 Tấc -

320,000

6

TAY  NẮM 

THỦY 

SỌC TRẮNG 

TN -014 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000

7

TAY  NẮM 

THỦY 

SỌC XANH

TN -015 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000

8

TAY  NẮM 

THỦY TINH 

GiỌT 

NƯỚC 

TN -016 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000

9
TAY  NẮM GỖ 

VUÔNG 
TN -017 CHIẾC 380,000



10

TAY  NẮM INOX 

VUÔNG 

HỘP 3 x 3

HỘP 2 x  4

TN -018 CHIẾC 

6 Tấc -

350,000

8 Tấc -

440,000

11 TAY GỖ BẦU TN -019 CHIẾC 

6 Tấc -

480,000

12 TAY INOX TRÒN TN -021 CHIẾC 250,000

Ghi Chú:

 CÔNG TY TNHH THI CÔNG NHÔM KÍNH VIỆT NHẬT
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